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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà N uyễn T ị Bìn  

Các Hội thẩm nhân dân: 

Bà N uyễn T ị Min  P ươn  

Bà P ạm T ị Kim T u. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ T ị Tìn  - T ư ký Tò  án n ân  ân quận H n  

Bàng, t àn  p ố Hải P òn . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng tham gia phiên tòa: Bà N uyễn T ị Diệu Tr n - Kiểm sát viên. 

N ày 27 t án  6 năm 2025 tại tr  sở Tò  án n ân  ân quận H n  Bàn , 

thàn  p ố Hải P òn  xét xử sơ t ẩm  ôn  k  i v  án t   lý số 08/2025/TLST-DS 

n ày 05 t án  3 năm 2025 v  Tr n     p   p   n  t n   n  t  o  uy t  ịn   ư  

v  án r  xét xử số 02/2025/ ĐXX-ST ngày 08 t án  5 năm 2025 và  uy t  ịn  

hoãn p iên tò  số 03/2025/ Đ T-D  n ày 29 t án  5 năm 2025 và T ôn  báo v  

việ  t  y  ổi t ời  i n mở lại p iên tò  số 30/TB-TA ngày 09 t án  6 năm 2025, 

 iữ   á   ươn  sự: 

- Nguyên đơn: N ân  àn  T ươn  mại Cổ phần SGTT;  ị    ỉ:   ường Nam 

Kỳ Khởi N  ĩ , P ường V, Quận 3, thành phố H  Chí Minh.  

N ười  ại  iện   p p áp  ủ  n uyên  ơn: Ôn  N uyễn Bỉn  C  – Chuyên 

viên quản lý n , là n ười  ại  iện t  o ủy quy n  ủ  n uyên  ơn (Văn bản ủy 

quy n số 235/U -CNĐN n ày 14 t án  4 năm 2025);  ó mặt. 

- Bị đơn: Bà N uyễn T ị T;  ị    ỉ nơi  ư trú  uối  ùn : Tổ  ân p ố L, 

p ườn  AH, quận H n  Bàn , t àn  p ố Hải P òn ; vắn  mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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  Tại đơn khởi kiện đề ngày 21 tháng 9 năm 2023 và trong quá trình giải 

quyết vụ án và tại phiên tòa, ng  i đại diện h p pháp của nguyên đơn trình bày: 

Ngày 07/10/2022, bà N uyễn T ị T có ký với Ngân hàng TMCP SGTT (gọi 

tắt là Ngân hàng) Gi y    nghị c p thẻ tín d ng kiêm h p   ng (bao g m Gi y    

nghị c p thẻ tín d ng kiêm h p   ng và phi u c p mã QR xem Biểu p  , Đi u 

khoản, Đi u kiện p át  àn  và  ướng dẫn sử d ng thẻ tín d ng của Ngân hàng – 

các tài liệu này  ư c gọi chung là H p   n ). Căn  ứ thu nhập của bà T, Ngân 

 àn   ã   ng ý c p thẻ tín d ng với hạn mức sử d n  là 100.000.000   ng, m c 

     tiêu  ùn   á n ân, lãi su t 28,8%/năm, lãi su t quá hạn bằng 150% lãi su t 

trong hạn.   u k i  ư c c p Thẻ tín d ng bà T, từ ngày 05/11/2022   n ngày 

05/3/2023 bà T  ã t ực hiện các giao dịch với tổng số ti n là 496.996.000   ng. 

Kể từ khi sử d ng và kích hoạt thẻ từ n ày 05/11/2022   n 05/6/2023 Bà T 

 ã t  n  toán   o N ân  àn  số ti n 402.700.633   ng (Thứ tự t  n  toán  ăn  ứ 

t  o Đi u 20 của Bản Đi u khoản và  i u kiện phát hành sử d ng thẻ tín d ng của 

Ngân hàng, tại trang Website Sacombank). Qua thời gian sử d ng thẻ Bà T  ã 

không thanh toán thêm cho Ngân hàng. Ngân hàng nhi u lần  ã làm việ ,  ôn  ốc 

nhắc nhở n ưn  bà T vẫn không có thiện chí trả n . Do bà T vi phạm n  ĩ  v  

t  n  toán (Đi u 13 của Bản Đi u khoản và Đi u kiện phát hành sử d ng thẻ tín 

d ng củ  N ân  àn ), N ân  àn   ã    m dứt quy n sử d ng thẻ và chuyển toàn 

bộ  ư n  còn thi u sang n  quá hạn từ ngày 05/8/2023 (Đi u 23 của Bản Đi u 

khoản và  i u kiện phát hành sử d ng thẻ tín d ng của Ngân hàng). 

T n    n ngày 27/06/2025, bà T còn n  các khoản sau: 

          + N  gố :                         97.404.459   ng 

          + Phí trễ hạn:                        400.000   ng 

          + Lãi:                             106.311.263   ng 

          + P   vư t hạn mức:            200.000   ng 

           Tổng cộng:                   204.315.722 đồng  

(Bằng chữ: H i trăm lẻ bốn triệu, b  trăm mười lăm n  ìn, bảy trăm hai mươi 

  i   ng). 

Mặc dù Ngân  àn   ã yêu  ầu bà T có trách nhiệm thanh toán, tuy nhiên bà T 

vẫn   ư  t  n  toán k oản n  vay quá hạn cho Ngân hàng, vi phạm  á   i u 

khoản  ã quy  ịnh tại H p   n   ã ký. 

Do  ó,  ể bảo vệ quy n l i h p pháp của Ngân hàng, Ngân hàng TMCP 

SGTT k n     nghị Quý Tòa giải quy t:  



3 

 

- Buộc bà N uyễn T ị T phải trả ngay cho Ngân hàng tổng số ti n tạm tính 

  n ngày 27/06/2025 là 204.315.722 đồng (Bằng chữ: H i trăm lẻ bốn triệu, ba 

trăm mười lăm n  ìn, bảy trăm hai mươi   i   ng). 

- Bà N uyễn T ị T có trách nhiệm thanh toán khoản lãi phát sinh từ ngày 

28/06/2025   o   n khi trả dứt n  vay theo lãi su t quy  ịnh tại H p   ng. 

Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã tiến hành việc cấp, tống đạt, thông báo trực 

tiếp các văn bản tố tụng của Tòa án cho bị đơn là bà Nguyễn Thị T, nh ng không 

thực hiện đ  c, vì bà T hiện không còn sinh sống tại tổ dân phố L, ph  ng A, quận 

Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.  

Tòa án đã tiến hành xác minh địa chỉ của bà T, nh ng không xác định đ  c 

nơi c  trú hiện nay của bà T. Nguyên đơn cũng không cung cấp đ  c địa chỉ nào 

khác của bà T. Vì vậy, Tòa án giải quyết vụ án theo tr  ng h p cố tình giấu địa chỉ 

theo quy định tại đoạn 1 điểm e khoản 1 Điều 192 của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

  kiến của  iểm sát viên tại phiên tòa: 

- V  việ  tuân t  o p áp luật tố t n :  

T ẩm p án, T ư ký và Hội   n  xét xử  ã t ự   iện  ún  các quy  ịn   ủ  

Bộ luật Tố t n   ân sự. 

N uyên  ơn  ã t ự   iện  ún  quy n, n  ĩ  v   ủ  n uyên  ơn t  o quy 

 ịn  tại Đi u 70 và Đi u 71  ủ  Bộ luật Tố t n   ân sự.  

Bị  ơn   ư  t ự   iện  ún  quy n, n  ĩ  v   ủ  bị  ơn t  o quy  ịn  tại 

Đi u 70 và Đi u 72  ủ  Bộ luật Tố t n   ân sự.  

- V  qu n  iểm  iải quy t v  án: Căn  ứ k oản 3 Đi u 26,  iểm   k oản 1 

Đi u 35,  iểm   k oản 1 Đi u 39, k oản 4 Đi u 147  ủ  Bộ luật Tố t n   ân sự 

năm 2015;  á   i u 116, 117, 119 Bộ luật  ân sự 2015; cá   i u 91, 95, 98  ủ  

Luật  á  tổ   ứ  T n   n ; N  ị quy t số 01/2019/N -HĐTP n ày 11 t án  01 

năm 2019  ủ  Hội   n  T ẩm p án Tò  án n ân  ân tối   o  ướn   ẫn áp   n  

một số quy  ịn   ủ  p áp luật v  lãi, lãi su t, p ạt vi p ạm; N  ị quy t số 

326/2016/UBTV H14 n ày 30/12/2016  ủ  Ủy b n t ườn  v   uố   ội:  uy 

 ịn  v  mứ  t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý và sử   n  án p   lệ p  .   

Xử: C  p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n ân  àn . Buộ  bà N uyễn T ị T p ải 

thanh toán cho Ngân hàng số ti n n  t n    n n ày 27/6/2025 là 204.315.722 đồng 

(Bằng chữ: H i trăm lẻ bốn triệu, b  trăm mười lăm n  ìn, bảy trăm hai mươi   i 

  ng). 

Bị  ơn p ải ti p t     ịu k oản ti n lãi p át sin  t  o lãi su t quy  ịn  tại 

H p   n   ã ký k t  ối với k oản n   ố    ư  trả kể từ ti p t  o  ủ  n ày xét xử 

  o   n k i trả xon  toàn bộ k oản n    o N ân  àn . 
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- V  án p    ân sự sơ t ẩm: Bị  ơn p ải nộp án p    ân sự sơ t ẩm  ó  iá 

n ạ   t  o quy  ịn   ủ  p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] V  tố t n : Đây là v  án  ân sự tr n     p v    p   n  t n   n   iữ  tổ 

  ứ  t n   n  với  á n ân k ôn   ó m        l i n uận, t uộ  t ẩm quy n  iải 

quy t  ủ  Tò  án t  o quy  ịn  tại k oản 3 Đi u 26  ủ  Bộ luật Tố t n   ân sự. Bị 

 ơn là bà N uyễn T ị T  ó nơi  ư trú  uối  ùn  tại: Tổ  ân p ố L, p ường AH, 

quận H n  Bàn , t àn  p ố Hải P òn  nên v  án t uộ  t ẩm quy n  iải quy t  ủ  

Tòa án nhân dân quận H n  Bàn , t àn  p ố Hải P òn  t  o quy  ịn  tại k oản 1 

Đi u 35 và k oản 1 Đi u 39  ủ  Bộ luật Tố t n   ân sự. Tò  án triệu tập   p lệ lần 

t ứ   i, tại p iên tò  bà N uyễn T ị T vắn  mặt k ôn   ó lý  o nên  ăn  ứ vào 

 iểm b k oản 2 Đi u 227 và k oản 3 Đi u 228  ủ  Bộ luật Tố t n   ân sự, Tò  án 

vẫn ti n  àn  xét xử. 

 [2] Đối với yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn v  việ  buộ  bị  ơn p ải 

t  n  toán số ti n tạm t n    n   t n ày 27/6/2025 là 204.315.722 đồng (Bằng 

chữ: H i trăm lẻ bốn triệu, b  trăm mười lăm n  ìn, bảy trăm hai mươi   i   ng), 

Hội   n  xét xử  án   iá n ư s u: Gi y    n  ị   p t ẻ t n   n  n ày 07/10/2022 

 iữ  N ân  àn  với bà N uyễn T ị T  ư   t ể  iện bằn  văn bản;   ủ t ể t  m 

 i  ký k t   p   n  là n ữn  n ười  ó năn  lự  p áp luật  ân sự, năn  lự   àn  vi 

 ân sự và  oàn toàn tự n uyện; m        và nội  un   ủ    p   n  k ôn  vi p ạm 

 i u   m  ủ  p áp luật, k ôn  trái  ạo  ứ  xã  ội; vì vậy,   p   n   ó  iệu lự  

p áp luật t  o quy  ịn  tại Đi u 117  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2015.   u k i ký   p 

  n  này, N ân  àn   ã  iải n ân   o bà T bằn  việ    p   o bà T 01 T ẻ t n 

  n   ó  ạn mứ  100.000.000   ng, với m        tiêu  ùn   á n ân.  uá trìn  sử 

  n  t ẻ t n   n , n i u kỳ bà T k ôn  t  n  toán   o N ân  àn   ún   ạn nên 

ngày 05/8/2023 N ân  àn   ã   uyển toàn bộ  ư n   ủ  bà T  òn t i u là 

97.404.459   ng s n  n   ố  quá  ạn,    m  ứt quy n sử   n  t ẻ  ủ  bà T và áp 

  n  lãi su t quá  ạn bằn  150% lãi su t tron   ạn là p ù   p với t ỏ  t uận  ủ  

 á  bên  ư   quy  ịn  tại bản Đi u khoản, Đi u kiện p át  àn  và  ướng dẫn sử 

d ng thẻ tín d ng của Ngân hàng. Bà T  ã  ư   N ân  àn  c p mã QR xem Biểu 

phí nên hoàn toàn nắm  ư    ư n  của mình tại Ngân hàng. Vì vậy, yêu  ầu k ởi 

kiện  ủ  N ân  àn  v  việ  buộ  bà N uyễn T ị T phải t  n  toán số ti n  òn n  

t n    n n ày 27/6/2025 là 204.315.722 đồng (Bằng chữ: H i trăm lẻ bốn triệu, ba 

trăm mười lăm n  ìn, bảy trăm hai mươi   i   ng) là  oàn toàn  ó  ăn  ứ, p ù   p 

với quy  ịn   ủ  p áp luật nên Hội   n  xét xử    p n ận.  

[3] Bà N uyễn T ị T p ải ti p t   t  n  toán   o Ngân hàng ti n lãi quá 

 ạn p át sin  trên số ti n n   ố   òn n  t  o mứ  lãi su t quy  ịn  tron  H p 

  n  kể từ n ày 28/6/2025   o   n k i t  n  toán xon  n  t  o  ướn   ẫn tại 

N  ị quy t số 01/2019/N -HĐTP n ày 11 t án  01 năm 2019  ủ  Hội   n  T ẩm 
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p án Tò  án n ân  ân tối   o  ướn   ẫn áp   n  một số quy  ịn   ủ  p áp luật v  

lãi, lãi su t, p ạt vi p ạm. 

[4] V  án p  : Do toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn  ư   Tò  án 

   p n ận nên bị  ơn p ải   ịu toàn bộ án p    ân sự sơ t ẩm t  o quy  ịn  tại 

k oản 2 Đi u 26 N  ị quy t số 326/2016/UBTV H14 n ày 30 t án  12 năm 2016 

 ủ  Ủy b n t ườn  v   uố   ội quy  ịn  v  mứ  t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản 

lý và sử   n  án p  , lệ p   Tò  án. Trả lại n uyên  ơn số ti n tạm ứn  án p    ã 

nộp. 

Vì  á  lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào k oản 3 Đi u 26,  iểm   k oản 1 Đi u 35,  iểm   k oản 1 Đi u 

39, Đi u 147,  oạn 1  iểm   k oản 1 Đi u 192,  á   i u 227, 228, 235 và 273  ủ  

Bộ luật Tố t n   ân sự; Đi u 117  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2015; Đi u 91 và Đi u 

95  ủ  Luật Cá  tổ   ứ  t n   n ; k oản 2 Đi u 26 N  ị quy t số 

326/2016/UBTV H14 n ày 30 t án  12 năm 2016  ủ  Ủy b n t ườn  v   uố  

 ội quy  ịn  v  mứ  t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý và sử   n  án p  , lệ p   

Tòa án,  

Tuyên xử: C  p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn. 

1. Buộ  bà Nguyễn T ị T p ải t  n  toán   o N ân  àn  t ươn  mại  ổ 

p ần  GTT số ti n n  t n    n n ày 27/6/2025 là 204.315.722 đồng (Bằng chữ: 

H i trăm lẻ bốn triệu, b  trăm mười lăm n  ìn, bảy trăm hai mươi   i   ng). 

Kể từ ngày 28/6/2025   o   n k i t i  àn  án xon , bên p ải t i  àn  án (bà 

N uyễn T ị T)  òn p ải   ịu k oản ti n lãi  ủ  số ti n  ố   òn p ải t i  àn  án 

t  o mứ  lãi su t  á  bên t ỏ  t uận tron  H p   n .  

2. V  án p    ân sự sơ t ẩm:  

- Bà N uyễn T ị T p ải nộp 10.215.786   n  (Bằn    ữ: Mười triệu, hai 

trăm mười lăm nghìn, bảy trăm tám mươi sáu   n ) án p    ân sự sơ t ẩm.  

- Trả lại N ân  àn  T ươn  mại  ổ p ần  GTT số ti n 2.869.212   n  

(Bằn    ữ: H i triệu, tám trăm sáu mươi    n n  ìn,   i trăm mười   i   n ), là 

ti n tạm ứn  án p    ã nộp t  o biên l i t u tạm ứn  án p  , lệ p   Tò  án số 

0003910 ngày 23 tháng 5 năm 2024  ủ  C i     T i  àn  án  ân sự t àn  p ố 

Biên Hòa, tỉn  Đ n  N i.  

3. V  quy n k án   áo: N uyên  ơn  ó quy n k án   áo bản án tron  t ời 

 ạn 15 n ày kể từ n ày tuyên án.  

Bị  ơn vắn  mặt tại p iên tò ,  ó quy n k án   áo bản án tron  t ời  ạn 15 

n ày kể từ n ày n ận  ư   bản án  oặ  bản án  ư   niêm y t.  
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Trườn    p bản án, quy t  ịn   ư   t i  àn  t  o quy  ịn  tại Đi u 2 Luật 

T i  àn  án  ân sự t ì n ười  ư   t i  àn  án  ân sự, n ười p ải t i  àn  án  ân 

sự  ó quy n t ỏ  t uận t i  àn  án, quy n yêu  ầu t i  àn  án, tự n uyện t i  àn  

án  oặ  bị  ưỡn      t i  àn  án t  o quy  ịn  tại  á   i u 6, 7, 7a và 9 Luật T i 

 àn  án  ân sự; t ời  iệu t i  àn  án  ư   t ự   iện t  o quy  ịn  tại Đi u 30 

Luật T i  àn  án  ân sự.  

Nơi nhận: 
- Cá   ươn  sự; 

- VK ND quận H n  Bàn ; 

- C i     THAD  quận H n  Bàn ; 

- TANDTP Hải P òn ; 

- Lưu: VP;    sơ v  án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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